
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,238.71 -0.68% 12.66%
VN30 1,276.87 -0.57% 20.64%
HNX 293.11 -1.02% 48.71%
UPCOM 81.79 -1.10% 10.78%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -529.37
Tổng GTGD (tỷ) 27,044.39 9.52% 57.66%

INTRADAY VNINDEX 16/4/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 21,500 -0.42% 14.36%
FUEMAV30 15,250 1.80% 21.71%
FUESSV30 15,950 -0.93% 19.65%
FUESSV50 18,600 -0.53% 17.72%
FUESSVFL 16,800 -2.10% 23.08%
FUEVFVND 20,980 -0.57% 21.98%
FUEVN100 16,560 -0.84% 18.71%

VN30F2109 1,274.90 -0.53%
VN30F2106 1,280.00 -0.08%
VN30F2105 1,273.50 -0.52%
VN30F2104 1,283.90 0.00%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 29,683.37 0.00% 8.16%
Shanghai 3,426.62 0.81% 0.36%
Kospi 3,198.62 0.13% 11.32%
Hang Seng 29,009.00 0.84% 6.86%
STI (Singapore) 3,201.76 0.53% 11.59%
SET (Thái Lan) 1,548.96 0.51% 6.87%
Dầu thô ($/thùng) 63.70 0.50% 31.88%
Vàng ($/ounce) 1,771.70 0.54% -6.93%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.41% 0 28
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.39% 3 17
TPCP - 10 năm 2.23% 0 20
USD/VND 23,170 0.00% -0.03%
EUR/VND 28,333 0.14% -2.65%
CNY/VND 3,607 0.00% 0.95%
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- Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động tăng trong tuần 
qua. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt gần 874 triệu 
cổ phiếu/phiên, tăng 34.13% so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt 
trung bình hơn 188 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 12.76%.

ETF & PHÁI SINH

TDS 5/7/2021 5/10/2021 5/28/2021
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
16/4/2021

- Mặc dù, GDP Trung Quốc quý I không đạt kỳ vọng, chứng khoán châu
Á vẫn tăng điểm. Tại thị trường Trung Quốc, Shanghai Composite tăng
0,81%. Hang Seng của Hong Kong tăng 0,84%. Chỉ số Kospi của Hàn
Quốc tăng 0,13%.

- ​Quý I/2021, ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt gần 89.000 
tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 31/03/2021, tổng thu ngân 
sách nhà nước (NSNN) trong toàn ngành đạt 88.458 tỷ đồng, bằng 
28,1% dự toán được giao, bằng 26,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9.595 tỷ 
đồng, tăng tương đương 12,17% so với cùng kỳ năm trước.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 96,300     -1.23% -1.23% 2,368,700        3,144,400        
BID 42,000     -2.44% -5.19% 7,318,900        8,333,200        
CTG 42,000     -0.47% -1.18% 36,378,700     42,895,300      
TCB 40,450     -1.10% -2.76% 26,834,600     25,312,700      
VPB 48,950     -2.10% 3.71% 9,838,000        13,327,600      
MBB 30,200     -1.31% -3.67% 30,108,500     30,244,100      
HDB 26,650     -2.56% -4.82% 7,617,700        10,867,100      
TPB 27,700     -3.82% -3.82% 14,682,900     16,276,000      
STB 22,100     -1.12% -2.64% 78,478,500     78,887,300      
NVL 108,000  5.37% 20.00% 7,281,900        5,481,300        
TCH 22,950     -4.18% -13.07% 16,106,000     17,323,400      
KDH 31,400     0.96% -1.41% 3,355,700        3,787,200        
PDR 71,000     5.03% 3.50% 7,272,400        5,452,300        
GAS 86,000     0.00% -3.15% 1,486,400        1,546,600        
POW 13,200     -1.49% -4.35% 45,543,800     44,478,600      
PLX 52,800     -2.94% -5.55% 2,498,000        2,637,700        
VIC 143,000  1.49% 14.49% 4,617,700        4,289,600        
VHM 101,000  -0.20% 2.12% 10,162,000     12,760,900      
VRE 33,950     -0.15% -3.00% 12,116,200     12,749,500      
VNM 96,900     -2.22% -2.91% 7,852,300        10,057,800      
MSN 100,100  0.10% 8.69% 5,199,300        5,421,300        
SBT 22,000     0.00% -3.08% 4,428,000        5,019,400        
BVH 129,000  -2.05% -2.12% 668,800           1,216,400        
VJC 129,000  -2.05% -2.12% 668,800           1,216,400        
FPT 79,700     -0.38% -2.92% 3,292,500        3,852,000        
MWG 134,000  0.22% 0.53% 1,542,400        1,496,100        
PNJ 90,900     -1.20% 0.66% 1,186,800        1,399,200        
REE 51,000     -1.35% -4.67% 1,046,700        1,131,400        
SSI 34,000     -2.44% -3.55% 29,647,000     37,860,700      
HPG 54,600     0.18% 10.19% 45,399,500     55,256,900      
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- CTG:  Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 6-
10%; tăng trưởng tối đa 7,5%. Nguồn huy động vốn tăng trưởng 8-12%, 
có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ 
an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. Dự 
kiến chia cổ tức năm 2020 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- POW: PV Power trình đầu tư dự án 1,5 tỷ USD tại Cà Mau, thời gian dự 
kiến hoàn thành vào năm 2026. Sau khi đưa vào hoạt động, sản lượng 
điện đạt 9 tỷ kWh/năm
- VinFast vừa tăng vốn thêm 4.481 tỷ để nâng điều lệ lên 42.497 tỷ đồng. 
Vingroup đang cân nhắc các phương án huy động vốn cho VinFast.

- MSN: Công ty con, Masan High-Tech Materials muốn chào bán riêng lẻ 
cổ phiếu, tối đa 35% vốn sau phát hành

- NVL: Sau tái cấu trúc, Tập đoàn Novaland (NVL) là trọng tâm của hệ sinh 
thái Nova Group. Nova Service Group, Nova Consumer Group sẽ cung cấp 
các dịch vụ, sản phẩm nhằm gia tăng giá trị cho các dự án bất động sản 
thuộc tập đoàn.

- HPG: Vượt Formosa, Hòa Phát trở thành nhà sản xuất thép lớn nhất 
Việt Nam. Riêng trong tháng 3, Hòa Phát đạt 700.000 tấn thép thô, tăng 
56% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Thị phần thép 
xây dựng, ống thép Hòa Phát giữ vị trí số 1 Việt Nam, lần lượt là 33,8% và 
30,19%. Tôn Hòa Phát cũng góp mặt trong Top 5 DN có thị phần lớn nhất 
với gần 6%

Nội dung

- Quý I/2021, ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt gần 89.000 tỷ đồng

- Kinh tế Mỹ bùng nổ trong tháng 3

- Triển khai dự án nhà máy điện 1,5 tỷ USD ở Cà Mau

- Mỹ và châu Âu thiếu nguồn cung thép, cơ hội xuất khẩu dành cho châu Á

- Trung Quốc tuyên bố GDP tăng trưởng 18,3% trong quý 1/2021 nhưng vẫn thấp hơn so với kỳ vọng

- Giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi đến hết năm 2021

101.77

61.85

41.49
35.55 33.59

28.63 26.36 26.22
22.37 21.94

ROS FLC STB ITA HQC HPG DLG KLF SHB HNG

115.9

-58.4 -84.5

16.6

2,342.9

-47.0

183.6

-998.1 -842.2
-529.4

05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04

20.89% 20.60%

27.58%

20.28% 19.54%
18.28% 17.81% 17.26%

14.12% 14.03%

-17.68%
-17.04%

-15.03%

-13.36% -13.21%
-12.21%

-10.05% -10.04%
-8.93% -8.82%

TNC SAV QBS QCG HAR SGR MCG NHA ADS PXS


	V1
	V2
	E1
	E2

